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I. LÝ THUYẾT

Chương II: Điện từ học

II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết từ trường:

  A. Dùng Ampe kế.                                                           B.Dùng Vôn kế.

  C. Dùng kim nam châm cò trục quay.                             D. Dùng áp kế.

Câu 2. Từ trường không tồn tại ở đâu:

  A. Xung quanh nam châm.                                              B. Xung quanh dòng điện.

  C. Xung quanh trái đất.                                                    D. Xung quanh điện tích đứng yên.

Câu 3. Quy tắc Bàn Tay Trái dùng để xác định:

A. Chiều của lực điện từ.                                          

B. Chiều của đường sức từ

C. Chiều của dòng điện chạy qua dây dẫn.               

D. Chiều của các cực nam châm.

Câu 4. Trong các trường hợp sau trường hợp nào thể hiện tác dụng nhiệt của dòng điện:

  A. Bút thử điện khi cắm vào ổ điện làm sáng đèn.            

  B.Nam châm điện hút được đinh sắt.

  C. Quạt điên chạy khi cắm điện.                                     

  D. Bếp điện nóng đỏ khi cho dòng điện chạy qua.

Câu 5. Động cơ điện một chiều biến dồi:

  A. Điện năng thành cơ năng.                                 

  B. Cơ năng biến thành điện năng.

  C. Nhiệt năng biến thành cơ năng.                        

  D. Điện năng biến thành nhiệt năng.

Câu 6. Dòng điện xoay chiều xuất hiện trong cuộn dây dẫn kín khi 

A. Cho nam châm nằm yên trong lòng cuộn dây.

B. Cho nam châm quay trước cuộn dây.

C. Cho nam châm đứng yên trước cuộn dây.
D. Đặt cuộn dây trong từ trường của một nam châm.

Câu 7. Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây .

A. luôn luôn tăng 
                                                       B. luôn luôn giảm    

C. luân phiên tăng giảm.                                                 D. luôn luôn không đổi
Câu 8. Dùng ampe kế có kí hiệu AC hay (~) ta có thể đo được:

A. giá trị cực đại của CĐDĐ xoay chiều                       B. giá trị hiệu dụng của CĐDĐ xoay chiều.

C. giá trị không đổi của CĐDĐ xoay chiều.                   D. giá trị nhỏ nhất của dòng điện một chiều.

Câu 9. Trong một máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có các bộ phận chính bố trí như sau:

A. Nam châm vĩnh cửu và cuộn dây dẫn nối hai cực nam châm.

B. Một nam châm có thể quay quanh một trục vuông góc với trục của cuộn dây dẫn.

C. Nam châm điện và dây dẫn nối hai cực của nam châm điện.

D. Một cuộn dây dẫn kín có thể quay quanh trục của nó trước một nam châm điện.

Câu 10. Trong một nam châm điện, lõi của nam châm có thể dùng là:

  A. Sắt non.                    B. Thép.                       C. Nhôm.                  D. Đồng.

Câu 11. Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?

A. Tác dụng nhiệt. 
  B. Tác dụng từ. 
C. Tác dụng quang. 
       D. Tác dụng sinh lý.  

Câu 12. Khi truyền tải một công suất điện P   bằng một dây có điện  trở R và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế U, công thức xác định công suất hao phí P hp do tỏa nhiệt là 


A. P hp = 
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Câu 13. Với :  n1,  n2  lần lượt là số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp; U1,  U2  là hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế ta có biểu thức không đúng là:       
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B. U1. n1 = U2. n2.         
 C. U2 = 
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Câu 14.(B) Trong máy biến thế:

A. Cuộn sơ cấp nối với nguồn điện cần biến đổi U, cuộn thứ cấp nối với tải tiêu thụ của mạch điện .

B. Cuộn thứ cấp nối với nguồn điện cần biến đổi U, cuộn sơ cấp nối với tải tiêu thụ của mạch điện .

C. Cả hai cuộn đều nối với nguồn điện cần biến đổi U.

D. Cả hai cuộn đều nối với tải tiêu thụ của mạch điện .

Câu 15. Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều ? 

A. Dòng điện xoay chiều và dòng điện  một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy. 

B. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn 

C. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát quang bóng đèn 

D. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường .
Câu 16. Thực hiện thí nghiệm với cuộn dây và nam châm vĩnh cửu đặt dọc theo trục của ống dây . Trường hợp nào không có dòng điện cảm ứng tạo ra trong cuộn dây ?

A. Di chuyển nam châm tới gần hoặc ra xa cuộn dây 

B. Di chuyển cuộn dây tới gần hoặc ra xa nam châm 

C. Di chuyển đồng thời cuộn dây và nam châm để khoảng cách giữa chúng không đổi. 

D. Quay nam châm quanh một trục thẳng đứng trước cuộn dây
Câu 17. Gọi N1 và N2 lần lượt là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy biến thế. Trường hợp nào ta không thể có:

  A.N1>N2                                                                       B. N1=N2   

  C. N1<N2                                                                      D. N1 có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn N2.

Câu 18. Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng ?

A. Nối hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn 

B. Nối hai cực của nam châm với hai đầu cuộn dây dẫn 

C. Đưa một cực của acquy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kín 

D. Đưa một cực của nam châm từ ngoài vào  trong một cuộn dây dẫn kín.
Câu 19. Hai cực khác tên của hai nam châm thẳng hút nhau theo hình 23.5. Đường sức từ được biểu diễn đúng ở hình nào ?
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A. Hình a                             B. Hình b                               C. Hình c                             D. Hình d
Câu 20. Hình nào biểu diễn đúng lực điện từ tác dụng lên dây dẫn ?
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A. Hình a                                B. Hình b                            C. Hình c                             D. Hình d

Câu 21. Treo một kim nam châm gần ống dây (hình bên). Hiện tượng gì xảy ra với nam châm khi đóng khóa K?

	A. Đứng yên so với cuộn dây. 

	B. Bị hút về phía đầu cuộn dây. 

	C. Bị đẩy ra xa cuộn dây. 

	D. Vuông góc với cuộn dây. 


A. Câu 22. Trong máy phát điện xoay chiều có roto là nam châm khi hoạt động thì nam châm có tác dụng gì?

B. Tạo ra từ trường.

C. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây tăng.

D. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm.

D. Làm cho số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

Câu 23. Muốn cho một cái đinh thép trở thành một nam châm, ta làm như sau:

  A. Quét mạnh một đầu đinh vào một cực của nam châm.          B. Hơ đinh trên lửa.

  C. Dùng len cọ xát mạnh nhiều lần vào đinh.                             D. Lấy búa đập mạnh vào đầu đinh.

Câu 24. Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào sử dụng dòng điện xoay chiều?

A. Dòng điện trong đèn pin đang sáng.

B. Dòng điện làm quay quạt trần theo một chiều quay xác định.

C. Dòng điện qua đèn LED.

D. Dòng điện nạp cho acquy.

Câu 25. Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

  A. Không có lực điện từ.                                              B. Cùng hướng với đường sức từ.

  C. Vuông góc với cả dây dẫn và đường sức từ.           D. Cùng hướng với dòng điện.

Câu 26. Khi nào xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín ?

A. Cho cuộn dây dẫn kín quay trong từ trường của một nam châm điện.     

B. Đưa nam châm lại gần cuộn dây 

C. Đưa cuộn dây dẫn kín lại gần nam châm điện      

   D. Tăng dòng điện chạy trong nam châm điện đặt gần ống dây dẫn kín

Câu 27. Điều nào sau đây không đúng khi so sánh tác dụng của dòng điện một chiều và dòng điện xoay chiều ? 

A. Dòng điện xoay chiều và dòng điện  một chiều đều có khả năng trực tiếp nạp điện cho ắcquy. 

B. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều toả ra nhiệt khi chạy qua một dây dẫn 

C. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều có khả năng làm phát quang bóng đèn 

D. Dòng điện xoay chiều và dòng điện một chiều đều gây ra từ trường .

Câu 28. Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng cảm ứng điện từ ?

A. Dòng điện xuất hiện trong dây dẫn kín khi cuộn dây chuyển động  trong từ trường 

B. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây khi nối hai đầu cuộn dây với đinamô xe đạp đang quay 

C. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu bên cạnh đó có một dòng điện khác đang thay đổi 

D. Dòng điện xuất hiện trong cuộn dây nếu nối hai đầu cuộn dây vào hai cực của bình acquy .

Câu 29. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 4400 vòng và cuộn thứ cấp có 240 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là    

A. 50V.                             B. 120V.
                                C. 12V.                            D. 60V.
Câu 30. Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 220V và 12V. Nếu số vòng dây cuộn sơ cấp là 440 vòng, thì số vòng dây cuộn thứ cấp 

A. 240 vòng.
B.  60 vòng.
C. 24 vòng.          
 D. 6 vòng.

Câu 30. Để nâng hiệu điện thế từ U = 25000V lên đến hiệu điện thế U’= 500000V, thì phải dùng máy biến thế có tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp là 

A. 0,005.
B. 0,05.    
       C.  0,5.
D.  5.

Câu 31. Đường dây tải điện dài 100km, truyền đi một dòng điện 400A. Dây dẫn bằng đồng, cứ 1km có R=0,3Ω. Công suất do tỏa nhiệt trên đường dây là:

  A. Php=4800kW                                                           B. Php =4800000kW

  C. Php=4800000J                                                          D. Php =4800000Kj
Câu 32. Nếu tăng HĐT ở hai đầu đường dây tải điện lên 100 lần thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên đường dây sẽ:

  A. tăng lên 100 lần.                                                                     B. Giảm đi 100 lần.

  C. tăng lên 200 lần.





       D. giảm đi 10000 lần.

Câu 33. Một máy biến thế trong nhà cần hạ HĐT từ 220V xuống còn 30V. Cuộn sơ cấp có 2200 vòng. Hỏi thứ cấp có bao nhiêu vòng? Kết quả đúng là:

  A. 100 vòng               B. 300 vòng.                   C. 200 vòng.                 D. Một kết quả khác.

Câu 34. Để truyền đi một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp ba thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt tăng hay giảm? Chọn câu đúng:

  A. Tăng 9 lần.                 B. Giảm 9 lần.                       C. Tăng 3 lần.                  D. Giảm 3 lần.

Câu 35. Cùng một cong suất điện được tải đi trên cùng một dây dẫn. Công suất hao phí khi dùng HĐT 400kV so với khi dùng HĐT 200kV là:

  A. Lớn hơn 2 lần.              B. Lớn hơn 4 lần.             C. Nhỏ hơn 2 lần.         D. Nhò hơn 4 lần.

Câu 36.  Hiệu điện thế giữa hai đầu dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt là 110V và 220V. Nếu số vòng dây cuộn thứ cấp là 110 vòng, thì số vòng dây cuộn sơ cấp là  


A. 2200 vòng.           B. 550 vòng. 
C. 220 vòng.         
   D. 55 vòng.
Câu 37.  Để sử dụng thiết bị có hiệu điện thế định mức 24V ở nguồn điện có hiệu điện thế 220V phải sử dụng máy biến thế có hai cuộn dây với số vòng dây tương ứng là          

A. Sơ cấp 3458 vòng, thứ cấp 380 vòng.       B. Sơ cấp 380 vòng, thứ cấp 3458 vòng.

C. Sơ cấp 360 vòng, thứ cấp 3300 vòng.        D. Sơ cấp 3300 vòng, thứ cấp 360 vòng.           

Câu 38. Số vòng dây cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến thế lần lượt có 15000 vòng và 150 vòng. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 220V, thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là       

A. 22000V.      
 B. 2200V.
C. 22V.              
  D. 2,2V.

Câu 39. Một nhà máy điện sinh ra một công suất 100000kW và cần truyền tải đến nơi tiêu thụ. Biết hiệu suất truyền tải là 90%. Công suất hao phí trên đường truyền là:

  A. 1000 kW                      B. 10000kW                             C. 100kW                  D. 10kW

Câu 40. Người ta cần truyền một công suất điện 200kW từ nguồn điện có hiệu điện thế 5000V trên đường dây có điện trở tổng cộng là 20Ω. Độ giảm thế trên đường dây truyền tải là     
 A. 40V.                             B. 400V.                                    C. 80V.                     D. 800V.
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